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KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO, KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO, KHOA HOẰNG PHÁP, KHOA PĀḶI, KHOA ANH VĂN
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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1450000259 Lê Thị Thu Hương TN. Minh Thanh

2 2150000348 Thái Thị Cẩm Loan TN. Vạn Hiếu

3 2250000033 Nguyễn Văn Tùng Lâm T. Khai Minh

4 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ

5 2250000041 Nguyễn Đắc Min T. Ngộ Trí

6 2250000093 Đỗ Thị Ngọc Ánh TN. Diệu Tạng

7 2250000098 Nguyễn Thị Cúc TN. Quang Quỳnh

8 2250000102 Trịnh Thị Đúng TN. Trung Thuần

9 2250000108 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Trung Giác

10 2250000122 Lê Thị Hiếu TN. Quang Thuận

11 2250000128 Lưu Thị Mỹ Hương TN. Nguyên Trí

12 2250000149 Trần Thị Na TN. Huệ Liên Dung

13 2250000153 Lương Thị Thảo Ngân TN. Huệ Nghiêm

14 2250000158 Đầu Thị Nguyên TN. An Khê

15 2250000176 Trịnh Kim Thanh TN. Thông Nhựt

16 2250000192 Đoàn Thu Thuỷ TN. Huệ Thanh

17 2250000201 Nguyễn Phương Tuyền TN. Thọ Hiền

18 2250000221 Trần Thị Vĩnh Trinh TN. Thánh Tịnh

19 2250000223 Trương Thị Thanh Truyết TN. Truyền Tánh

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


